     UBND HUYỆN PHÙ CÁT                          MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH                    NĂM HỌC: 2024 – 2025

                                                                  MÔN: Lịch sử và Địa lí, Lớp: 9 

                                                                                 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
                                                                                 Ngày kiểm tra:  03/ 01 /2025
                                                                                 (Ma trận đề kiểm tra gồm 02 trang)


	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	1
	CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945
	Tình hình Việt nam dưới ách thống trị của Pháp – Nhật Bản
	 2 TN
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 5.0 %  

(0.5 đ)

	
	
	Diễn biến chính của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước VNDCCH
	2 TN

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	  5.0 %  

 (0.5 đ)

	
	
	Nguyên 

nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám 1945
	
	
	
	1 TL
	
	
	
	
	15%
(1.5 đ)

	
	
	Đánh giá vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Cách mạng tháng Tám năm 1945
	
	
	
	
	
	1 TL
	
	
	10%
(1.0 đ)

	2
	LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991
	Tình hình chính trị, kinh tế, xã  hội và văn hóa
	4 TN
	
	
	
	
	
	
	
	10%
(1.0 đ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	KHU VỰC MỸ LA-TINH VÀ CÁC NƯỚC CHÂU Á TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991
	Cu-ba
	
	
	
	
	
	
	
	1 TL
	5%
(0.5 đ)

	Tổng
	 
	8 TNKQ
	
	
	1 TL
	
	1TL 
	
	1 TL 
	50%

(5.0 đ)



	Tỉ lệ 
	20%
	15%
	10%
	5%
	

	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	1
	CÔNG NGHIỆP 
	Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
	  2 TN
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 5.0 %  

(0.5 đ)


	
	
	Vấn đề phát triển công nghiệp xanh
	
	
	
	
	
	
	
	1 TL
	5.0 %  

(0.5 đ)

	2
	DỊCH VỤ
	Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ
	
	
	
	1 TL
	
	
	
	
	 15 %  

 (1.5 đ)



	
	
	Một số ngành dịch vụ
	2 TN
	
	
	
	
	
	
	
	5.0 % 

(0.5 đ)

	3
	VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN  NÚI BẮC BỘ
	Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
	4 TN
	
	
	
	
	
	
	
	10%

(1.0 đ)

	
	
	Dân cư, xã hội
	
	
	
	
	
	1 TL
	
	
	10%

(1.0 đ)

	Tổng
	 
	 8 TNKQ
	 
	 
	 1 TL
	 
	 1TL
	 
	 1 TL 
	50 % 

(5.0 đ)

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100 %
(100 đ)


    UBND HUYỆN PHÙ CÁT
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH                  NĂM HỌC: 2024 - 2025
                                                                         Môn: Lịch sử và Địa lí. Lớp: 9 

                                                                         Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

                                                                         Ngày kiểm tra: 03 /01/2025
                                (Bảng đặc tả gồm 02 trang)

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	1
	CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945
	- Tình hình Việt nam dưới ách thống trị của Pháp – Nhật Bản

- Diễn biến chính của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước VNDCCH
	Nhận biết

– Nêu được tình hình Việt Nam dưới ách thống trị của Pháp – Nhật Bản.

- Trình bày được diễn biến chính của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 
	4 TN
	
	
	

	
	
	Nguyên 

nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám 1945
	Thông hiểu

– Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945.


	
	1 TL
	
	

	
	
	Đánh giá vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Cách mạng tháng Tám năm 1945
	Vận dụng

– Đánh giá được vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.
	
	
	1 TL
	

	2
	LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991
	Tình hình chính trị, kinh tế, xã  hội và văn hóa
	Nhận biết

– Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.


	4 TN
	
	
	

	3
	KHU VỰC MỸ LA-TINH VÀ CÁC NƯỚC CHÂU Á TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991
	Cu-ba
	Vận dụng cao

– Liên hệ được bài học từ kết quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu-ba đối với Việt Nam
	
	
	
	1 TL

	Số câu/loại câu
	
	8 TN

	1TL
	1 TL
	 1 TL 

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%

	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	1
	CÔNG NGHIỆP 
	Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
	Nhận biết

– Trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
	2 TN
	
	
	

	
	
	Vấn đề phát triển công nghiệp xanh
	Vận dụng cao

– Giải thích được tại sao cần phát triển công nghiệp xanh.
	
	
	
	1 TL

	2
	DỊCH VỤ
	Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ
	Thông hiểu

– Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ: dân cư và nguồn lao động


	
	1 TL
	
	

	
	
	Một số ngành dịch vụ
	Nhận biết

– Xác định được trên bản đồ các tuyến đường bộ huyết mạch, các tuyến đường sắt, các cảng biển lớn và các sân bay quốc tế chính.


	2 TN
	
	
	

	3.
	VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN  NÚI BẮC BỘ
	Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
	– Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.


	4 TN
	
	
	

	
	
	Dân cư, xã hội
	Vận dụng

– Nhận xét được đặc điểm nổi bật về thành phần dân tộc, phân bố dân cư và chất lượng cuộc sống dân cư 
	
	
	1 TL
	

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL 
	1 câu TL
	1 câu TL

	Tỉ lệ %
	
	20 
	15 
	10
	5 

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	20%
	10%


   UBND HUYỆN PHÙ CÁT                             ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

 TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH                    NĂM HỌC: 2024 - 2025


                                                                  Môn: Lịch sử và Địa lí. Lớp: 9                                                                                       
                                                                           Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

                                                                           Ngày kiểm tra: 03 /01/2025
                                 (Đề kiểm tra gồm 02 trang)

                                                                                 
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm). Hãy chọn câu trả lời đúng. Mỗi câu chọn đúng được 0.25 điểm
Câu 1. Quân phiệt Nhật Bản xâm lược Việt Nam và Đông Dương vào thời gian nào?
A. Tháng 9 năm 1940.   B. Tháng 9 năm 1941.    C. Tháng 9 năm 1942.        D. Tháng 9 năm 1943.
Câu 2. Nơi quân phiệt Nhật Bản tiến đánh mở màng việc xâm lược Việt Nam là
 A. Hà Nội. 

B. Lạng Sơn. 
C. Hải Phòng. 
D. Quảng Ninh
 Câu 3. Về chính trị, cả Nhật Bản và Pháp đều…………. bộ máy cai trị
A. dân chủ.                       B. chuyên chế.                        C. phát xít hóa .                D. hình sự hóa.

Câu 4. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc đã ban hành Quân lệnh số 1 vào thời gian nào?
A. 10/8/1945.          
        B. 11/8/1945.      

  C. 12/8/1945.     
         D. 13/8/1945.

Câu 5. Liên bang Xô viết tan rã vào thời gian nào?
A. 25/12/1991.                  B. 26/12/1991.                         C. 27/12/1991.                D. 28/12/1991.
Câu 6. Liên Xô là nước đầu tiên trên thế giới phóng thành công
        A. vệ tinh viễn thám.     B. vệ tinh nhân tạo.      C.  tàu vũ trụ có người lái.      D. tên lửa hạt nhân.
Câu 7. Thành phần nào chiếm tỉ lệ cao nhất trong lực lượng lao động ở Liên Xô?
A. Nông dân.                  B. Trí thức.                  C. Công nhân.              D. Tư sản.
Câu 8. Sau năm 1945, Liên Xô thực hiện chế độ giáo dục    
A. bắt buộc.                   B. dân chủ.                   C. thực hành.                D. miễn phí.                 
II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)

Câu 1 (1.5 điểm). Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Câu 2 (1.0 điểm). Hãy đánh giá vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Cách mạng tháng Tám năm 1945
Câu 3 (0.5 điểm). Liên hệ bài học từ kết quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu-ba đối với Việt Nam
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

I. TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm). Hãy chọn câu trả lời đúng. Mỗi câu đúng được 0.25 điểm
Câu 1. Về mặt vị trí địa lí, Việt Nam nằm ở vị trí:
A. Trung tâm khu vực Đông Nam Á.       
B. Cửa ngõ khu vực Đông Nam Á.           
C. Đầu mối giao thông kết nối khu vực Đông Nam Á.         




D. Khu vực phát triển năng động của thế giới.

Câu 2. Nước ta có dân số đông là điều kiện để
A. phát triển nhiều ngành công nghiệp.
B. tạo ra thị trường tiêu thụ rộng lớn.
C. hình thành nhiều khu công nghiệp.
D. trình độ người lao động được nâng lên.
Câu 3. Ở nước ta, loại hình giao thông nào giữ vai trò quan trọng nhất?
A. Đường sắt.             B. Đường biển.                   C. Đường ô tô.               D. Đường hàng không.

Câu 4. Tuyến đường sắt quan trọng nhất ở nước ta là
A. Hà Nội – Hải Phòng.       B. Hà Nội – Lào Cai.         C. Xuyên Á.           D. Thống Nhất.

Câu 5. Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích khoảng
A. 95 nghìn km2.           B. 96 nghìn km2.         
C. 97 nghìn km2.                 D. 98 nghìn km2.
Câu 6. Trung du và miền núi Bắc Bộ chiếm bao nhiêu % diện tích cả nước?
 A. 27.7%.      
      B. 28.7%.            
C. 29.7%.           
 
D. 30.7%.

Câu 7. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có bao nhiêu tỉnh, chia thành mấy khu vực?
A. 12 tỉnh - 2 khu vực.    B. 13 tỉnh - 2 khu vực.   C. 14 tỉnh - 2 khu vực.  D. 15 tỉnh - 3 khu vực.
Câu 8. Trung du và miền núi Bắc Bộ không tiếp giáp với vùng nào sau đây?
A. Vùng Đồng bằng sông Hồng.                                 
B. Vùng Bắc Trung Bộ.        

C. Vùng Duyên hải miền Trung.                     

D. Vùng Tây Nguyên.

II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)

Câu 1 (1.5 điểm). Phân tích vai trò của dân cư và nguồn lao động đối với sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ nước ta.
Câu 2 (1.0 điểm). Nhận xét đặc điểm nổi bật về thành phần dân tộc, phân bố dân cư của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Câu 3 (0,5 điểm). Giải thích tại sao nước ta cần phát triển công nghiệp xanh?
---HẾT---
     UBND HUYỆN PHÙ CÁT 

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH     
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I, NĂM HỌC: 2024 - 2025                                                                              
                                                                  Môn: Lịch sử và Địa lí. Lớp: 9 

                                                                  Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
                                                                  Ngày kiểm tra:   03/ 01 /2025
                                                                   (Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)                  

                                                            
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ

I.TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A 
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D

	Điểm
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25


II.TỰ LUẬN (3.0 điểm)

HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1


	Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử
	1.5

	
	- Nguyên nhân thắng lợi:
+ Dân tộc ta có truyền thống yêu nước nồng nàn, kiên cường, bất khuất
+ Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối đúng đắn, sáng tạo đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng và giành thắng lợi hoàn toàn.
+ Mặt trận Việt Minh đã tập hợp được mọi lực lượng dân tộc,..

+ Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong cuộc chiến chống phát xít,…
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	- Ý nghĩa lịch sử:

+ Cách mạng tháng Tám năm 1945 là sự kiện lịch sử vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đã phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và ách thống trị của quân phiệt Nhật Bản, chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỉ nguyên độc lập, tự do dưới chế độ dân chủ cộng hòa.
+ Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới, đặc biệt là nhân dân hai nước Cam-pu-chia và Lào.
	0.5

0.25

0.25

	Câu 2


	Đánh giá vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Cách mạng tháng Tám năm 1945
- Trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam

- Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt (đường lối đấu tranh, lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa)

- Đánh giá đúng tình hình, xác định đúng thời cơ, chớp thời cơ phát động tổng khởi nghĩa

- Lãnh đạo nhân dân tập dượt đấu tranh qua các phong trào cách mang 1930-1931; 1936-1939; 1939-1945
	1,0

0.25

0.25

0.25

0.25



	Câu 3
	Liên hệ công cuộc xây dựng CNXH ở Cu-ba đối với Việt Nam
Sau 30 năm xây dựng CNXH (1961-1991), Cu-ba đã đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. Những thành tựu đó đã giúp Việt Nam có thêm kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong công cuộc xây dựng CNXH
	0.25

0.25


 B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

I. TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D

	Điểm
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25


II.TỰ LUẬN (3.0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1


	Phân tích vai trò của dân cư và nguồn lao động đối với sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ nước ta.

- Số dân nước ta đông là thị trường tiêu thụ rộng lớn

- Mức sống của người dân ngày càng cao dẫn đến sức mua tăng, góp phần đa dạng hóa các loại hình dịch vụ

- Nguồn lao động nước ta dồi dào, chất lượng lao động đang được nâng lên tạo điều kiện để nâng cao chất lượng ngành dịch vụ
	1.5

0.25

0.5

0.75

	Câu 2


	Nhận xét đặc điểm nổi bật về thành phần dân tộc, phân bố dân cư của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có thành phần dân tộc đa dạng, với các dân tộc như Kinh, Thái, Mường, Dao, HMông, Tày, Nùng,…Dân tộc thiểu số chiếm hơn 50% tổng số dân toàn vùng.
- Sự phân bố dân tộc thay đổi theo hướng đan xen nhưng vẫn có khu vực cư trú đặc trưng: Người Thái, Mường sống nhiều hơn ở khu vực Tây Bắc; người Tày, Nùng sống nhiều hơn ở khu vực Đông Bắc.
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	Câu 3
	Giải thích tại sao nước ta cần phát triển công nghiệp xanh?
Phát triển công nghiệp xanh sẽ giúp tái sử dụng các chất thải, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và năng lượng, bảo vệ môi trường và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, đảm bảo sức khỏe của người dân và tạo ra các sản phẩm an toàn, thông qua sử dụng các công nghệ tiên tiến
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